
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 
(Kèm theo Công văn số                 /ĐHCN-CTSV ngày              tháng                năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ)  
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1 7480101 Khoa học máy tính 177 23 164 22 98 35 11 8 12 92,68 85,88 24 94 22 3 

2 7480201 Công nghệ thông tin 311 37 306 37 250 35 7 2 12 96,08 94,53 19 197 69 7 

3 7480104 Hệ thống thông tin 34 4 29 3 18 10 1 0 0 100,00 85,29 6 14 7 2 

4 7480106 Kỹ thuật máy tính 111 7 110 7 33 63 7 2 5 95,45 94,59 9 77 15 1 

5 7520101 Cơ kỹ thuật 73 3 69 3 18 36 12 0 3 95,65 90,41 2 39 25 0 

6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 125 1 120 1 38 49 23 6 4 96,67 92,80 9 40 59 2 

7 7520401 Vật lý kỹ thuật 59 13 57 13 8 17 22 6 4 92,98 89,83 0 20 22 5 

8 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 42 6 42 6 23 18 1 0 0 100,00 100,00 3 31 8 0 

9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 52 2 52 2 11 29 11 0 1 98,08 98,08 3 26 21 1 

10 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 61 4 60 4 30 15 10 1 4 93,33 91,80 2 46 6 1 

11 7519002 Công nghệ nông nghiệp 22 8 22 8 5 8 4 2 3 86,36 86,36 1 14 2 0 

12 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 122 6 113 6 33 49 16 9 6 94,69 87,70 24 42 27 5 
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13 7519001 Công nghệ hàng không vũ trụ 23 5 23 5 6 7 8 0 2 91,30 91,30 1 12 6 2 

14 7520406 Kỹ thuật năng lượng 31 6 30 6 7 3 14 3 3 90,00 87,10 3 9 8 4 

15 7520217 Kỹ thuật Robot 50 7 50 7 12 29 5 1 3 94,00 94,00 4 28 14 0 

  Tổng 1293 132 1247 130 590 403 152 40 62 95,03 91,65 110 689 311 33 
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